
TỔNG SỐ      148.892,0      131.392,0       148.892,0       131.392,0        45.418,0        15.418,0              15.268,0       14.000,0       14.000,0            15.268,0 

I
CHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, XÂY 
DỰNG HẠ TẦNG

       62.051,0        62.051,0                        -           62.051,0         62.051,0             268,0             268,0                   268,0                  -         10.250,0            10.518,0 

* Dự án khởi công mới năm 2022        62.051,0        62.051,0                        -           62.051,0         62.051,0             268,0             268,0                   268,0                  -         10.250,0            10.518,0 

-
Khu đô thị kết hợp tái định cư khu di tích 
lịch sử HHT

thị trấn Phồn 
Xương

4,5ha 2022-2024
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

604/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2021

     56.421,0      56.421,0 
2525/QĐ-

UBND ngày 
04/7/2022

      56.421,0       56.421,0             268,0             268,0                   268,0         7.000,0              7.268,0 

- Khu dân cư Tổ dân phố Đồng Quán 0,1ha 2022
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

334/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2022

          520,0           520,0 
2532/QĐ-

UBND ngày 
05/7/2022

           520,0            520,0            300,0                 300,0 
(Thanh lý nhà 
trẻ cũ CMĐ 
sang đất ở)

Khu dân cư điểm nhà văn hóa sang đất ở 
Ban QLDA 

335/QĐ- 2533/QĐ-

Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NS huyện

 Kế hoạch vốn 
2022 tại NQ số 
74/NQ-HĐND 

ngày 
15/12/2021

Điều chỉnh

Giảm (-)  Tăng (+) 

Nguồn vốn đã bố trí đến 
30/6/2022

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 
điều chỉnh

Kế hoạch vốn 
năm 2022 sau 

điều chỉnh
Ghi chúSố quyết định; 

ngày, tháng, 
năm ban hành

TMĐT 

Số quyết định; 
ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư ban đầu 

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  NĂM 2022 (VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN)

(kèm theo Tờ trình số                 /TTr-UBND ngày       tháng    năm 2022 của UBND huyện

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Năng lực 
thiết kế

Thời gian 
KC-HT

-
Khu dân cư điểm nhà văn hóa sang đất ở 
(thôn vàng, Cầu Tiến, Bờ Mận) xã Hương 
Vỹ

0,2ha 2022
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

335/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2022

       2.080,0        2.080,0 
2533/QĐ-

UBND ngày 
05/7/2022

        2.080,0         2.080,0         1.000,0              1.000,0 

- Điểm dân cư nhà văn hóa xã Tân Sỏi 0,4ha 2022
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

336/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2022

       1.050,0        1.050,0 
2534/QĐ-

UBND ngày 
05/7/2022

        1.050,0         1.050,0            700,0                 700,0 

-
Điểm dân cư NVH bản Hố tre xã Tam 
Tiến

0,04ha 2022
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

337/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2022

          280,0           280,0 
2535/QĐ-

UBND ngày 
05/7/2022

           280,0            280,0            200,0                 200,0 

-
Điểm dân cư NVH Mỏ Hương, Trại tre, 
Trường tiểu học Trại Mới

0,3ha 2022
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

338/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2022

          900,0           900,0 
2536/QĐ-

UBND ngày 
05/7/2022

           900,0            900,0            500,0                 500,0 

-
 Khu dân cư trường MN Bà Ba thị trấn 
Phồn Xương

0,5ha 2022
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

339/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2022

          500,0           500,0 
2537/QĐ-

UBND ngày 
05/7/2022

           500,0            500,0            350,0                 350,0 

-
Điểm dân cư NVH Tân Hồng, Đền Quynh 
xã Đông Sơn

0,1ha 2022
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

340/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2022

          300,0           300,0 
2538/QĐ-

UBND ngày 
05/7/2022

           300,0            300,0            200,0                 200,0 

II LĨNH VỰC GIAO THÔNG        46.000,0        46.000,0         46.000,0         46.000,0        39.150,0          9.150,0                9.000,0         9.000,0                  -                         -   

* Dự án khởi công mới năm 2022        46.000,0        46.000,0         46.000,0         46.000,0        39.150,0          9.150,0                9.000,0         9.000,0                  -                         -   

-
Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường
tỉnh 242

Xã Đồng 
Lạc, Tân Sỏi

1,4km đường 
cấp III ĐB

2021-2023
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

575/QĐ-
UBND ngày 
17/9/2021

     46.000,0      46.000,0 
8206/QĐ-

UBND ngày 
15/12/2021

      46.000,0       46.000,0        39.150,0          9.150,0                9.000,0         9.000,0                       -   

III LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG        25.842,0          8.342,0         25.842,0           8.342,0          6.000,0          6.000,0                6.000,0         5.000,0                  -                1.000,0 

* Dự án khởi công mới năm 2022        25.842,0          8.342,0         25.842,0           8.342,0          6.000,0          6.000,0                6.000,0         5.000,0                  -                1.000,0 

1



Tổng số (tất 
cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NS huyện

 Kế hoạch vốn 
2022 tại NQ số 
74/NQ-HĐND 

ngày 
15/12/2021

Điều chỉnh

Giảm (-)  Tăng (+) 

Nguồn vốn đã bố trí đến 
30/6/2022

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 
điều chỉnh

Kế hoạch vốn 
năm 2022 sau 

điều chỉnh
Ghi chúSố quyết định; 

ngày, tháng, 
năm ban hành

TMĐT 

Số quyết định; 
ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư ban đầu 

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

TT

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Năng lực 
thiết kế

Thời gian 
KC-HT

-
Nhà làm việc liên cơ quan Đảng - Đoàn
thể huyện Yên Thế

thị trấn Phồn 
Xương

2021-2023
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

571/QĐ-
UBND ngày 
15/9/2021

     25.842,0           8.342 
8205/QĐ-

UBND ngày 
15/12/2021

      25.842,0            8.342          6.000,0          6.000,0                6.000,0         5.000,0              1.000,0 

IV LĨNH VỰC GIÁO DỤC        14.999,0        14.999,0         14.999,0         14.999,0                   -                     -                           -                    -           3.750,0              3.750,0 

* Dự án khởi công mới năm 2022        14.999,0        14.999,0         14.999,0         14.999,0                   -                     -                           -                    -           3.750,0              3.750,0 

-
Xây dựng nhà hiệu bộ + phòng chức năng 
+ sân, cổng, tường rào trường THCS 
Đồng Hưu

Xã Đồng Hưu 2022-2023
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

638/QĐ-
UBND ngày 
29/10/2021

       14.999,0        14.999,0 
2539,QĐ-

UBND ngày 
05/7/2022

        14.999,0         14.999,0         3.750,0              3.750,0 
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